
Tên bệnh 

viện 

Bác sỹ 

điều trị 

Địa chỉ 

Số điện 

thoại 

Bệnh - 

dị ứng 

Thuốc dự 

phòng 

Địa điểm tập 

trung tạm 

thời 

Địa điểm 

lánh nạn 

Số điện thoại để báo về thiên tai NTT: 171 
Phòng cháy chữa cháy - cấp cứu: 119 
Cảnh sát: 110 

Nơi lánh 

nạn 

Bệnh đang điều trị

Thẻ phòng chống 

thiên tai



Họ và tên 

Nhóm 

máu 

Địa chỉ 

Số điện 

thoại 

Địa chỉ 

Khác 

Quan hệ 

Tên công ty 

(Số điện thoại) 

Nam 

Nữ 

A / B / AB / O    Rh +/- 

( - - ) 

Địa chỉ liên lạc với người ngoài gia đình (người thân, bạn bè, v.v…)

(Ngày sinh (dương lịch)  ngày    tháng năm) 

Thông tin của tôi Địa chỉ liên lạc với gia đình

Nam 

Nữ 
Họ và tên 

Số điện 

thoại 

Họ và tên Số điện 
thoại 

Địa chỉ 


